
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số:     /BG-BVCX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

               Cẩm Xuyên,  ngày 14  tháng  07  năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu Cung cấp trang thiết bị văn phòng năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Thị Minh, chức vụ: Công nghệ thông tin, số điện thoại: 

0915.877.286, địa chỉ email : nguyenminh0812@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên- Tổ 10 

- Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh  

- Hoặc nhận qua email: nguyenminh0812@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 07 năm 2023 đến 

trước 17h20 ngày 24 tháng 07 năm 2023
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 

tháng 07 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị. 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1   

Máy photo-in-

quét đen trắng 

Kyocera 

ECOSYS 

M4132IDN 

 

Đặc tính kỹ thuật: 

Công nghệ Laser bán dẫn 

CPU AMR Cortex – A9 ( Dual core) 1.2GHz 

Chức năng chuẩn Copy – In mạng – Quét 

Tốc độ sao chụp/in 32 trang A4/phút 

Màn hình cảm ứng màu 7 inch hiển thị tiếng 

việt 

Bộ nhớ hệ thống Ram: 1 GB ( nâng cấp tối đa 

3Gb) 

01 Bộ 



Dung lượng ổ cứng SSD (Chọn thêm) SSD 

32G  hoặc SSD 120G ( chọn thêm) 

Thời gian sấy máy < 20 giây 

Khổ giấy: Khay gầm A3-A5R; Khay tay A3-

A6R 

Trữ lượng giấy 1.100 tờ 

Định lượng giấy Khay gầm 60-163 g/m2, khay 

tay 45-256 g/m2 

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động Có sẵn, khả 

năng chứa 50 tờ bản gốc 

Bộ đảo mặt bản sao Có sẵn 

Tiêu thụ điện năng-Chế độ hoạt động: 515W  

- Chế độ nghỉ: 60W 

Kích thước 590 x 590 x 688 (mm) 

Trọng lượng 74 kg 

Chức năng sao chụp 

Độ phân giải 600 x 600 dpi 

Thời gian bản chụp đầu tiên 5,2 giây 

Tỷ lệ phóng thu: 25% - 400% 

Sao chụp liên tục: Từ 1 đến 999 bản 

Chức năng in mạng: Thời gian cho bản in đầu 

tiên 5. 2 giây 

Giao diện kết nối: USB2.0(Hi-speed),  

Độ phân giải 600 x 600 dpi,  1200 x 1200 dpi. 

Chức năng quét màu 

Tốc độ quét: 1 mặt đen trắng/ màu: 50 trang 

A4/phút (300 dpi) 

Các kiểu quét Quét vào email, quét vào FTP. 

Quét vào SMB, WSD, quét vào thẻ nhớ USB. 

Độ phân giải 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 

dpi, 200 x 100 dpi, 200x 400 dpi 

Định dạng file PDF, JPEG, TIFF, XPS 

 

2 Máy photo-in-

quét đen trắng 

Sharp BP-

30M35 

 

 

 Sao chụp/in kỹ thuật số (SOPM) 

 Tốc độ copy/in mạng: 35 bản/phút A4 

 Khổ giấy lớn nhất A3, nhỏ nhất A5 

 Phóng to thu nhỏ từ : 25 – 400% 

 Màn hình LCD cảm ứng màu 7.0 inch 

 Bộ phận phân trang Ngang/Dọc 

 Bộ phận đảo bản sao/in lắp sẵn 

 02 khay giấy chính x 500 tờ, 

 01 Khay tay 100 tờ,  

 Bộ nhớ: 4GB, SSD128GB 

 Sao chụp liên tục: 999 bản 

 Chức năng Scan Trắng đen/màu , In từ 

USB/Scan to USB 
 

01 Bộ 

3 Bộ máy tính để 

bàn đồng bộ 

Chíp xử lý Intel Core i3-12100 (4 

Cores/12MB/8T/3.3GHz to 4.3GHz/60W)  

Bộ nhớ Ram 8GB DDR4 3200MHz  (x2 khe 

08 Bộ 



Dell Optiplex 

3000MT 

 

cắm) 

Ổ đĩa cứng SSD 256GN PICE (x1 HDD 

3.5" sata ) 

Card đồ họa Intel UHD Graphics 770 

Ổ đĩa quang (DVD) DVD-RW 

Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng 

USB 

Phân loại Tower 

Cổng I/O phía trước 2 x USB 2.0, 2 x USB 

3.2 Gen 1, 1 x Universal audio jack 

Cổng I/O phía sau 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x 

USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45 

Ethernet, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4b 

Cổng xuất hình 1 x DisplayPort, 1 x 

HDMI,1x VGA 

Wifi Không 

Bluetooth Không 

Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps 

Phụ kiện kèm theo Full box 

Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 

292.20 mm (HxWxD) 

Khối lượng 5.17 kg 

Màn hình Dell 18.5inch LED 

4 Bộ máy tính để 

bàn HP 280 Pro 

G5  

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-10400 Processor 

Chipset chính: Intel® Integrated SoC 
Bộ nhớ trong: 8GB DDR4 2666MHz  

Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630 
Ổ đĩa cứng: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 

SSD Cổng giao tiếp: Front: 4 x SuperSpeed 

USB 5Gbps signaling rate, 1 x 3-in-1 SD card 

reader, 1 x  
Headphone/microphone combo, Rear: 4 x USB 

2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Line in, 1 x Line 

out, 1 x RJ45 
Hệ điều hành: Windows 11 Home Single 

Language 
Bàn phím: HP USB Keyboard 
Chuột: HP USB Optical Mouser 
Kích thước: 9,5 x 30,3 x 27 cm 
Trọng lượng: 

4.2Kg  

Bảo hành: 12 

tháng 
Màn hình LED 19.5" Dell D2020H 
Màn hình: 19.5 inch (16:9) 
Độ phân giải: 1600 x 900 
Độ sáng: 250 cd/m² 
Bảo hành 36 tháng 

08 Bộ 

5 
Bộ Máy tính 

lắp ráp  

 

MÁY TÍNH LẮP RÁP  
Bộ vi xử lý Intel Core i5-10400 2.9GHz up to  
4.3GHz 
Bo mạch chủ Gigabyte H510M-H 

08 Bộ 



Ổ cứng 240Gb SSD kingston 
Bộ nhớ trong DDRAM IV 8GB (Bus 2666) 

Kingston 
Nguồn 450W  

 Vỏ thùng máy tính 

 Bàn phím Fuhlen  
Chuột quang Fuhlen 
Màn hình LED 19.5" Dell D2020H 
Màn hình: 19.5 inch (16:9) 
Độ phân giải: 1600 x 900 
Độ sáng: 250 cd/m² 
Bảo hành 36 tháng 

6 Máy in 

LaserJet Canon 

LBP2900 
 

Loại máy: Máy in laser đơn năng Canon 
Bộ nhớ: 2MB 
Kích thước: 370mm x 251mm x 217mm 
Trọng lượng: 5.7 kg 
Hộp mực: Canon 303 
Số lượng khay: 02 
Khổ giấy: A4 
Màu sắc máy: Trắng ghi 
Tốc độ In: 12 trang/phút (A4) 
Bảo hành 12 tháng 

10 Cái 

7 
Bộ lưu điện 

Santak Online 

C2K LCD  

 

Công suất 2KVA/ 1.8KW 

Thời gian lưu tối đa Thời gian lưu điện > 3,5 

phút 

Điện áp vào/ ra Điện áp vào 100 ~ 300 

VAC. Điện áp ra 220/230/240 VAC ± 1% 

Cổng giao tiếp Cổng giao tiếp RS232, khe cắm 

mở rộng 

Tần số nguồn vào Dải tần số 50/60 Hz (40 

~ 70 Hz) 

Bảo hành 36 Tháng 

Kích thước 190 x 399 x 330 mm 

Trọng lượng 17 kg 

01 Cái 

8 
Hộp mực 

(Cartridge) 

máy in 2900 

 Loại mực in: Canon laser đen trắng 

 Mã mực : Canon 303 

 Loại máy in sử dụng : Canon LPB 2900 

 Dung lượng : In khoảng 2.000 trang (với độ 

che phủ 5%) 

10 Hộp 

9  
Máy Scan HP 

Pro 3000 S4  Dạng Scan; dạng đứng 

 Số mặt In / Scan: 2 mặt 

 Bộ nhớ: 256 MB 

 Độ phân giải: 600 dpi 

 Cổng giao tiếp: USB 3.0 

02 Bộ 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị:  tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên   

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau ngày 24/07/2023 không quá 30 ngày. 

http://mayinchinhhang.com.vn/hop-muc-in-may-canon-lbp-2900-canon-303
https://www.mayinthinhphat.com/search/label/H%E1%BB%99p%20m%E1%BB%B1c%20m%C3%A1y%20in
https://vitinhnguyenkim.vn/may-quet-anh-hp-pro-3000s4-6fw07a
https://vitinhnguyenkim.vn/may-quet-anh-hp-pro-3000s4-6fw07a


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời gian 

thanh toán hợp đồng khoảng 30 ngày kể từ ngày hai bên bàn giao chính thức 

xong các thiết bị mua sắm. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng điện tử BV; 

- Lưu VT; KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Minh 

 

 

 


